
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

29 Đường số 35, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

10/12/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ĐỨC TÂM

3702836418

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

2. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm

0128(Chính)

3. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
Chi tiết: Nuôi trồng nấm, cung cấp phôi giống và nấm thành 
phẩm (bao gồm nấm đông trùng hạ thảo)

0131

4. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

5. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

6. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
Chi tiết: Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ 
các điều kiện theo quy định của pháp luật)

1101

7. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất và cung cấp trà túi lọc từ nấm đông trùng hạ 
thảo; Sản xuất và cung cấp nước uống từ đông trùng hạ thảo.

1104

8. Sản xuất rượu vang
Chi tiết: Rượu nấm đông trùng hạ thảo

1102

9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Nấm Đông trùng hạ thảo tươi và khô

4632

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 
ĐỨC TÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC TAM PRODUCTION - TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DUC TAM PRODUCTION - TRADING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn (Doanh nghiệp chỉ được 
hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

4633

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dược liệu, thực thẩm chức năng.

4669

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Nấm Đông trùng hạ thảo tươi và khô

4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn (Doanh nghiệp chỉ được hoạt 
động kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định 
của pháp luật)

4723

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng; - Bán lẻ 
các loại hàng hóa qua internet. (không bao gồm hoạt động bán 
đấu giá tài sản)

4791

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên 
dụng)

4933

17. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho khác (trừ kho 
ngoại quan và kho có gắn thiết bị đông lạnh)

5210

18. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

19. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

20. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

21. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

22. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

23. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Dịch vụ khoa học kỹ thuật: Chuyển giao công nghệ, 
quy trình tạo giống, nhân giống các loại cây con làm thuốc 
bằng các phương pháp truyền thống và phương pháp invitro; - 
Đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến các quy trình công nghệ nuôi 
trồng con, cây dược liệu, nông nghiệp, lâm nghiệp, quy trình 
chế biến cây dược liệu, cây nông nghiệp, cây lâm nghiệp; - 
Ứng dụng, sản xuất một số chế phẩm sinh học phục vụ trong 
nông nghiệp, xử lý môi trường; - Phát triển công nghệ: hoàn 
thiện, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực 
tiễn sản xuất kinh doanh.

7490

24. Dịch vụ đóng gói 8292
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HUỲNH THỊ 
NGỌC LINH

Ấp Phú Tây A, Xã 
Thanh Phú Long, 
Huyện Châu Thành, 
Tỉnh Long An, Việt 
Nam

3.000.000.000 30,000 301768138

2 LƯU VĂN 
THỤ

Khu vực 4, Thị Trấn 
Đông Thành, Huyện 
Đức Huệ, Tỉnh Long 
An, Việt Nam

7.000.000.000 70,000 301405882

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh

8299

26. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng quản lý. Giáo dục 
không xác định theo cấp độ tại trung tâm đào tạo bồi dưỡng. 
Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại. Đào tạo nói trước 
công chúng. Dạy máy tính. Dịch vụ dạy kèm. Giáo dục dự bị. 
Các khóa dạy phê bình, đánh giá chuyên môn (trừ dạy về tôn 
giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể).

8559

27. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

28. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       301405882
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu vực 4, Thị Trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, 
Tỉnh Long An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu vực 4, Thị Trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt 
Nam

Họ và tên:   LƯU VĂN THỤ Nam

05/12/1990 Kinh Việt Nam

08/02/2007 Công an Tỉnh Long An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 10/12/2019 đến ngày 09/01/2020


